NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 8 – PHẦN CƠ
PHẦN 1: CÂU HỎI LÝ THUYẾT
1. Khi nào có công cơ học? Công cơ học phụ thuộc vào các yếu tố nào?
2. Công suất cho biết điều gì? Nêu kí hiệu và đơn vị của công suất.
3. Khi nào vật có năng lượng? Nêu đơn vị của năng lượng.
4. Thế năng trọng trường của vật phụ thuộc yếu tố nào? Cho ví dụ trường hợp vật có thế năng trọng trường.
5. Thế năng đàn hồi của vật phụ thuộc yếu tố nào? Cho ví dụ trường hợp vật có thế năng đàn hồi.
6. Động năng của vật phụ thuộc yếu tố nào? Cho ví dụ trường hợp vật có động năng.
7. Cơ năng của vật gồm các dạng nào? Cho ví dụ trường hợp vật vừa có động năng vừa có thế năng.
8. Nêu kết luận về sự chuyển hóa các dạng cơ năng.
PHẦN 2: BÀI TẬP

Câu 1: Trường hợp nào sau đây có thực hiện công:

a. Học sinh đang học bài; 
b. Con trâu kéo cày trên ruộng; 
c. Máy xúc đất đang làm việc; 
d. Người lực sĩ nâng quả tạ từ thấp lên cao; 
e. Người lực sĩ nâng tạ đang đứng yên. 
f. Quả táo đang rơi. 
g. Chiếc lá ở trên cành
Câu 2: Hãy cho biết lực nào thực hiện công trong các trường hợp sau:

a. Đầu tàu kéo các toa tàu chuyển động; 
b. Chiếc lá đang rơi; 
c. lực sĩ nâng quả tạ từ thấp lên cao;

    Câu 3. Dạng cơ năng nào được tồn tại trong các hiện tượng sau:

a. Nước được ngăn trên đập cao

b. Lá ở trên cành

c. Tảng đá trên đỉnh núi

d. Chiếc cung đang được giương

e. Lò xo bị kéo gĩan 

f. Lên dây cót cho đồng hồ

g. Nước chảy từ trên cao

h. Chiếc lá đang rơi

i. Quả banh lăn trên mặt đất

j. Hòn bi lăn trên sàn

k. Xe chạy trên đường

l. Xe đạp đang xuống dốc

Câu 4: Hãy nêu sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng trong các hiện tượng sau

a. Nước chảy từ thác 

b. Ném vật lên cao theo phương thẳng đứng

c. Mũi tên được bắn từ chiếc cung

d. Thả vật rơi từ độ cao h.
Câu 5: Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được xây dựng tại hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình,

trên dòng sông Đà thuộc miền Bắc nước ta. Công suất sản sinh điện năng là

1920MW. Số đó cho ta biết điều gì? Trên chiếc quạt có ghi 100W. Số 100W có ý

nghĩa gì?

Câu 6: Một đầu máy xe lửa kéo các toa bằng lực F = 7500N. Tính công của lực kéo khi

các toa xe chuyển động được quãng đường s = 8km. Nó di chuyển như vậy trong 2

giờ thì công suất bằng bao nhiêu?

Câu 7: Một công nhân khuân vác trong 2 giờ được 48 thùng hàng, mỗi thùng hàng phải

tốn một công là 15000J. Tính công suất của người công nhân đó?

Câu 8:  Người ta dùng một máy kéo để đưa một vật nặng 3000N lên cao 4m.

a) Tính công thực hiện của máy kéo.

b) Biết công suất của máy kéo là 400W. Tính thời gian kéo vật lên cao.
Câu 9: Buông tay để quả bóng rơi xuống đất; khi chạm đất , quả bóng lại nảy lên vị trí cao.

a> Khi quả bóng đang rơi, thế năng và động năng của quả bóng thay đổi thế nào? Tại sao?
b> Ở vị trí nào, quả bóng có thế năng nhỏ nhất?
c> Khi quả bóng nảy lên; có sự chuyển hóa cơ năng của quả bóng thế nào?
Câu 10: Để cày một sào đất, người ta dùng trâu cày thì mất 8 giờ; nhưng nếu dung máy cày thì chỉ mất 60min. Công suất của trâu hay của máy cày lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?
Câu 11: Hai máy cùng hoạt động trong thời gian làm việc của 2 người công nhân. Người thứ nhất thực hiện công là 1080 kJ; người thứ nhất thực hiện công là 216000 kJ. Công suất của người nào lớn hơn và lơn hơn bao nhiêu lần? 

